
Phụ lục 1
Danh mục công trình/dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

TT Tên công trình MW Chủ đầu tư Địa chỉ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ quy hoạch các công trình/ dự
án thủy điện vừa và nhỏ

Tiến độ thực hiện Ghi chú

Xã Huyện
Năm thực
hiện quy

hoạch

Năm
thực hiện
bổ sung

quy
hoạch

Văn bản cấp thẩm quyền

I. Công trình hoàn thành đóng điện 343.00

1 Đăk Pô Ne 2 Đăk Pne Kon Rẫy 3.6 Công ty TNHH
Gia Nghi

346 Hùng Vương,  TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số:38121000002
ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh Kon

Tum (từ quý IV năm  2005 đến quý I năm
2008)

2005
Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số

1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành hòa lưới điện
Quốc gia 3/2009

2 Đăk Pô Ne

Thị trấn
Măng Đen
và xã Măng

Cành

Kon Plông 15.6 Công ty CP đầu
tư Điện lực 3

Tầng 3, Tòa nhà trụ sở
QLVH các NMTĐ thuộc
EVNGENCO2 tại TP Đà
Nẵng, số 143 đường Xô
Viết Nghệ Tĩnh, P Khuê
Trung, Q Cẩm Lệ, TP.

Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đầu tư số:38121000007
ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

(từ tháng 12 năm 2004 đến quý II năm
2009); Quyết định điều chỉnh chủ trương
số 553/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của
UBND tỉnh (từ tháng 12 năm 2004 đến

tháng 10 năm 2023)

2004

Văn bản số 3120/CV-NLDK ngày
23/6/2004 của Bộ Công nghiệp vê
Quy hoạch thủy điện Đăk Pô Ne;

Điều chỉnh tại Quyết định số
2814/QĐ-BCT ngày 10/8/2018 của

Bộ Công Thương

Đã hoàn thành hòa lưới điện
Quốc gia 5/2010

3 Đăk Ne
Đăk Tơ

Lung và Tân
Lập

Kon Rẫy 8.1

Công ty cổ phần
đầu tư năng

lượng Trường
Thịnh

507 đường Duy Tân, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số:
38121000013, ngày 29/4/2008 của

UBND tỉnh Kon Tum  (từ năm 2005 đến
năm 2008); Giấy chứng nhận đầu tư điều
chỉnh số: 38121000013, ngày 08/6/2011
của UBND tỉnh Kon Tum; Giấy chứng

nhận đầu tư số: 38121000013, ngày
17/6/2014 của UBND tỉnh Kon Tum;

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
số 779/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của

UBND tỉnh Kon Tum

2005
Văn bản số 3668/CV-NLDK ngày
11/7/2005 của Bộ Công nghiệp về

dự án đầu tư thủy điện Đăk Ne

Đã hoàn thành hòa lưới điện
Quốc gia 9/2010

4 Đăk Psi 4 Đăk Hà Tu Mơ
Rông 30

Công ty cổ phần
ĐT&PT thủy
điện Đăk Psi

Thôn Đăk Pơ Trang, xã
Đăk Hà, huyện Tu Mơ
Rông, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số: 3812100008,
ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh Kon Tum

(từ tháng 12 năm 2007 đến quý IV năm
2012)

2006
Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số

1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành hòa lưới điện
Quốc gia 10/2010

5 Đăk Psi 3 Đăk Hà Tu Mơ
Rông 15

Công ty cổ phần
ĐT&PT thủy
điện Đăk Psi

Thôn Đăk Pơ Trang, xã
Đăk Hà, huyện Tu Mơ
Rông, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số: 3812100008,
ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh Kon Tum

(từ tháng 12 năm 2007 đến quý IV năm
2012)

2006
Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số

1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành hòa lưới điện
Quốc gia tháng 9/2012

6 Đăk Rơ Sa 2 Ngọc Tụ Đăk Tô 2.4 Công ty CP thủy
điện Đăk Rơ Sa

117 Lê Đại Hành,
TP.Plei ku, tỉnh Gia Lai

Giấy chứng nhận đầu tư số:
38121000031, ngày 08/9/2009 của

UBND tỉnh Kon Tum (từ 2009 đến năm
2010); Giấu chứng nhận điều chỉnh ngày

08/6/2011 (từ 2009 đến tháng 9 năm
2012)

2008 Quyết định bổ sung quy hoạch số
298/QĐ-UBND ngày 03/4/2008

Đã hoàn thành hòa lưới điện
Quốc gia tháng 6/2012

7 Đăk Pia Đăk Kôi Kon Rẫy 2.2 Công ty TNHH
Trung Việt

507 đường Duy Tân, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000025
ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh Kon Tum

(từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 6 năm
2011)

2005
Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số

1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành hòa lưới điện
Quốc gia tháng  10/2012
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8 Đăk Psi 5
Đăk Pxi nay

là xã Đăk
Long

Đăk Hà 10
Công ty cổ phần
Đức Thành - Gai

Lai

302 Phạm Văn Đồng,
TP.Plei Ku, tỉnh Gialai

Giấy chứng nhận đầu tư số:38121000011
ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

(từ năm 2008 đến năm 2009)
2007 Quyết định bổ sung quy hoạch số

1543/QĐ-UBND ngày 31/12/2007
Đã hoàn thành hòa lưới điện

Quốc gia tháng 12/2012

9 Đăk Rơ Sa Đăk Trâm và
Ngọc Tụ Đăk Tô 7.5 Công ty CP thủy

điện Đăk Rơ Sa
117 Lê Đại Hành,

TP.Plei ku, tỉnh Gia Lai

Giấy chứng nhận đầu tư số: 2655 ngày
21/4/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(tháng 12 năm 2003 đến tháng 01 năm

2006)

2003 Văn bản số 1110/CV-BCN,
28/3/2003 của Bộ Công nghiệp

Đã hoàn thành hòa lưới điện
Quốc gia tháng 11/2007

10 Đăk Pô Ne 2AB Đăk Pne Kon Rẫy 5.1 Cty TNHH Gia
Nghi

346 Hùng Vương,  TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số:38121000043
ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Kon Tum
(từ năm 2010 đến năm 2012); Giấy chứng

nhận thay đổi lần 1 ngày 05/4/2016 của
UBND tỉnh Kon Tum (từ tháng 01 năm

2011 đến tháng 6 năm 2014)

2010

Quyết định bổ sung quy hoạch số
290/QĐ-UBND ngày 22/3/2010;

Điều chỉnh tại Quyết định số
9388/QĐ-BCT ngày 20/10/2014 của

Bộ Công Thương

Đã hoàn thành phát điện
06/2015

11 Đăk Ter 1 Đăk Hà Tu Mơ
Rông 3.6

Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum

226 Võ Văn Kiệt, P.Yên
Thế, TP. Plei Ku, tỉnh

Gia Lai

UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư
số: 38121000008 ngày 03/4/2008 (tháng

12 năm 2007 đến quý IV năm 2010); thay
đổi Lần 1: 22/9/2010 (từ tháng 12 năm

2007 đến quý IV năm 2012)
Lần 2: 19/12/2012 (từ 2013 đến năm

2016)

2006
Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số

1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành công trình
02/2015

12 Đăk Ter 2 Đăk Hà Tu Mơ
Rông 3.4

Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum

226 Võ Văn Kiệt, P.Yên
Thế, TP. Plei Ku, tỉnh

Gia Lai

UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư
số: 38121000008 ngày 03/4/2008 (tháng

12 năm 2007 đến quý IV năm 2010); thay
đổi Lần 1: 22/9/2010 (từ tháng 12 năm

2007 đến quý IV năm 2012)
Lần 2: 19/12/2012 (từ 2013 đến năm

2016)

2006
Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số

1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành công trình
10/2015

13 Đăk Gret Đăk Kôi Kon Rẫy 3.6 Công ty Cổ phần
Tấn Phát

T2 Khu công nghiệp Hòa
Bình, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000018
ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Kon Tum
(năm 2008 đến năm 2011); Chứng nhận
điều chỉnh ngày 12/7/2011 (từ năm 2008
đến tháng 3 năm 2012); Giấy chứng nhận
điều chỉnh ngày 28/7/2014 (từ 2008 đến

năm 2016)

2006
Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số

1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành công trình
10/2015

14 Đăk Lô
Măng Cành

và Ngọc
Tem

Kon Plông 22
Công ty cổ phần
Thủy điện Sông
đà 3 - Đak Lô

Thôn Măng Đen, Xã
Đăk Long, huyện Kon
Plông, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000030
ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh Kon Tum
(từ năm 2009 đến năm 2012); Giấy chứng

nhận điều chỉnh ngày 23/02/2013 (năm
2010 đến năm 2014); Giấy chứng nhận

điều chỉnh ngày 05/02/2015 (từ 2010 đến
2015); Quyết định điều chỉnh chủ trương
đầu tư số 697/QĐ-UBND ngày 10/7/2018

(từ 2010 đến 2019)

2006
Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số

1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành công trình
01/2016

15 Đăk Lây Ngọc Lây Tu Mơ
Rông 3.2

Công ty TNHH
thủy điện Đăk

Lây

252 Duy Tân, TP. Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

- Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số:
38121000039, ngày cấp 23/06/2010 do
UBND tỉnh Kon Tum cấp (từ năm 2010

đến năm 2011).
 - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần
thứ 1 ngày 26/06/2012 (từ năm 2010 đến

năm 2013)
 -  Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần
thứ 2 ngày 04/12/2013 (từ năm 2010 đến

tháng 6 năm 2014)

2005
Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số

1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đã hoàn thành công trình
tháng 10/2015
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16 Đăk Xú Đăk Xú Ngọc Hồi 2.2
Công ty cổ phần
thủy điện Trường

Giang

T2 Khu công nghiệp Hòa
Bình, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000152
ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Kon

Tum (từ năm 2014 đến năm 2016)
2010 Quyết định bổ sung quy hoạch số

443/QĐ-UBND ngày 07/5/2010
Đã hoàn thành công trình

tháng 11/2016

17 Đăk Pô Cô Pô Kô Đăk Tô 15

Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát
triển điện năng
Đức Long Gia

Lai

43 Lý Nam Đế, phường
Trà Bá,TP. Plei Ku, tỉnh

Gia Lai

Giấy chứng nhận đầu tư  số 38121000162
ngày 06/02/2015; điều chỉnh ngày

18/8/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Kon Tum (từ năm 2015 đến năm

2017)

2008 Quyết định bổ sung quy hoạch số
133/QĐ-UBND ngày 21/02/2008

Đã hoàn thành công trình
tháng 12/2017

18 Đăk Bla 1 Đăk Ruồng Kon Rẫy 15 Công ty TNHH
Trung Việt

507 đường Duy Tân, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày
20/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum (từ

năm 2014 đến năm 2017)
2011 Quyết định bổ sung quy hoạch số

1311/QĐ-UBND ngày 05/12/2011
Đã hoàn thành công trình

tháng 1/2018

19 Đăk Psi Đăk Psi Đăk Hà 18
Công ty CP thủy
điện Đức Nhân -

Đăk Psi

45 Tố Hữu, P. Quyết
Thắng, TP. Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư  số 38121000012
ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Kon Tum
(từ năm 2008 đến năm 2010); Giấy chứng
nhận điều chỉnh ngày 02/02/2015 (từ năm

2015 đến năm 2017)

2009 Quyết định bổ sung quy hoạch số
533/QĐ-UBND ngày 28/5/2009

 Đã hoàn thành thủy điện bậc
1 tháng 8/2018; bậc 2 01/2019

20 Đăk Psi 2B Văn Xuôi Tu Mơ
Rông 14

Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum

226 Võ Văn Kiệt, P.Yên
Thế, TP. Plei Ku, tỉnh

Gia Lai

UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư
số: 38121000027 ngày 03/8/2009 (từ

2009 đến 2011), chứng nhận thay đổi lần
1 ngày 12/11/2012 (từ năm 2012 đến năm
2015); thay đổi lần 2 ngầy 09/6/2015 (từ
2015 đến 2018); Quyết định điều chỉnh
chủ trương đầu tư số 1333/QĐ-UBND

ngày 25/12/2015 (từ 2016 đến năm 2018)

2009 Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày
04/6/2009

Đã hoàn thành công trình
tháng 6/2018

21 Đăk Pru 1 Đăk Nhoong Đăk Glei 7
Công ty cổ phần
thủy điện Đăk

Glei

Thôn Đăk Nhoong, xã
Đăk Nhoong, huyện Đăk

Glei, tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 147/QĐ-
UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh

Kon Tum (từ quý I năm 2017 đến quý IV
năm 2018)

2016
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
3592/QĐ-BCT ngày 05/9/2016 của

Bộ Công Thương

Đã hoàn thành công trình
tháng 12/2018

22 Đăk Lô 2 Ngọc Tem Kon Plông 7.7 Công ty TNHH
GKC

Thôn 1, xã Ngọk Tem,
huyện Kon Plông, tỉnh

Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số: 38121000170
ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

(45 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng
nhận đầu tư); Giấy chứng nhận đầu tư

điều chỉnh ngày 12/11/2012 ( Quyết định
điều chỉnh chủ trương đầu tư số 450/QĐ-
UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh

Kon Tum (từ tháng 5 năm 2015 đến tháng
12 năm 2019); Quyết định điều chỉnh chủ

trương đầu tư số 903/QĐ-UBND ngày
01/10/2021 của UBND tỉnh Kon Tum (từ

tháng 5 năm 2015 đến tháng 12 năm
2021)

2006

Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số
1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum); Quyết

định điều chỉnh quy hoạch số
4264/QĐ-BCT ngày 10/11/2017, số
1071/QĐ-BCT ngày 03/4/2020 của

Bộ Công Thương

Đã hoàn thành đi vào hoạt
động từ năm 2019

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



23 Đăk Re Xã Hiếu Kon Plông 60 Công ty CP thủy
điện Thiên Tân

172 Phạm Văn Đồng, TP
Quảng Ngãi

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000014
ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

(từ năm 2007-2010); Giấy chứng nhận
đầu tư điều chỉnh ngày 03/11/2011 (từ
năm 2011 đến năm 2014); Giấy chứng

nhận đầu tư điều chỉnh ngày 07/10/2014
(từ năm 2014 đến năm 2017); Quyết định

giãn tiến độ số 246/QĐ-UBND ngày
30/3/2017 (từ năm 2007 đến năm 2019);

Quyết định điều chỉnh chủ trương số
297/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm

2020 của UBND tỉnh Kon Tum (từ 2007
đến năm 2021)

2011
Văn bản thỏa thuận điều chỉnh số

4998/BCT-NL ngày 06/6/2011 của
Bộ Công Thương

Đã hoàn thành công trình
tháng 7/2019

24
Hồ cắt lũ kết hợp
phát điện Đăk
Bla

Xã Đăk Blà, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum
và xã Hà Tây, huyện Chư

Păh, tỉnh Gia Lai.

27 Công ty CP thủy
điện Đăk Bla

Xã Đăk Bla, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số: 38121000096
, ngày 12/10/2011 (năm 2011 đến năm

2014); điều chỉnh lần thứ 1: Ngày
13/02/2015 (năm 2015 đến năm 2017) ;
điều chỉnh lần thứ 2: Ngày19/4/2019;
Quyết định số: 827/QĐ-UBND, ngày
23/8/2017 (năm 2015 đến năm 2020);
Quyết định điều chỉnh chủ trương số

1333/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của
UBND tỉnh Kon Tum

2016 Quyết định số 1352/QĐ-BCT ngày
07/4/2016 của Bộ Công Thương Đã hoàn thành tháng 7/2020

25 Plei Kần Plei Kần Ngọc Hồi 17 Công ty Cổ phần
Tấn Phát

Lô T2, Khu công nghiệp
Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Quyết định số: 1225/QĐ-UBND ngày
17/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum
(đưa dự án vào hoạt động trong năm

2019); Quyết định điều chỉnh số:
1338/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của
UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định giãn

tiến độ số 35/QĐ-SKHĐT ngày
12/3/2020 của Sở kế hoạch và Đầu tư

(đưa dự án vào hoạt động trong tháng 10
năm 2020)

2012

Quyết định bổ sung quy hoạch số
567/QĐ-UBND ngày 22/6/2012;

Quyết định điều chỉnh quy hoạch số
1071/QĐ-BCT ngày 03/4/2020 của

Bộ Công Thương

Đã hoàn thành tháng 01/2021

26 Đăk Trưa 1 Đăk Pxi Đăk Hà 4.8
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo

Số 10 Trường Chinh, TP
Kon Tum

Quyết định số: 407/QĐ-UBND ngày
23/4/2018 của UBND tỉnh Kon Tum
(tháng 6 năm 2017 đến tháng 3 năm

2020); Quyết định điều chỉnh số: 113/QĐ-
UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh

Kon Tum (từ tháng 6 năm 2017 đến tháng
12 năm 2020)

2017

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1773/QĐ-BCT ngày 18/5/2017 của
Bộ Công Thương, Điều chỉnh quy
hoạch tại Quyết định số 2954/QĐ-
BCT ngày 20/8/2018 của Bộ Công

Thương

Đã hoàn thành phát điện
11/6/2021

27 Đăk Trưa 2 Đăk Pxi Đăk Hà 4
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo

Số 10 Trường Chinh, TP
Kon Tum

Quyết định số: 407/QĐ-UBND ngày
23/4/2018 của UBND tỉnh Kon Tum
(tháng 6 năm 2017 đến tháng 3 năm

2020); Quyết định điều chỉnh số: 113/QĐ-
UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh

Kon Tum (từ tháng 6 năm 2017 đến tháng
12 năm 2020)

2017

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1773/QĐ-BCT ngày 18/5/2017 của
Bộ Công Thương, Điều chỉnh quy
hoạch tại Quyết định số 2954/QĐ-
BCT ngày 20/8/2018 của Bộ Công

Thương

Đã hoàn thành phát điện
27/4/2021
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28 Đăk Piu 2 Đak Ang Ngọc Hồi 4
Công ty Cổ phần
đầu tư thủy điện

Đăk Piu 2

Lô T2, Khu công nghiệp
Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số: 731/QĐ-
UBND ngày17/7/2018 của UBND tỉnh

Kon Tum (từ quý I năm 2018 đến quý II
năm 2020); Quyết định điều chỉnh chủ
trương đầu tư số: 913/QĐ-UBND ngày
28/08/2018 của UBND tỉnh Kon Tum;

Quyết định giãn tiến độ số 44/QĐ-
SKHĐT ngày 18/3/2020 của Sở Kế hoạch

và Đầu tư (cuối tháng 12 năm 2020 đi
vào hoạt động)

2006

Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số
1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum), Điều

chỉnh quy hoạch tại Quyết định số
2024/QĐ-BCT ngày 06/6/2017 của
Bộ Công Thương; Điều chỉnh quy
hoạch tại Quyết định số 3114/QĐ-
BCT ngày 31/8/2018 của Bộ Công

Thương

Đã hoàn trong tháng 03 năm
2021

29 Đăk Psi 6 Đăk Long và
Diên Bình

Đăk Hà và
Đăk Tô 12

Công ty cổ phần
tư đầu tư thủy
điện Đăk Psi 6

79A Đường Nguyễn
Trãi, Phường Thống
Nhất, TP Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số
1359/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của

UBND tỉnh Kon Tum (từ năm 2018 đến
năm 2020); Quyết định giãn tiến độ đầu
tư số 232/QĐ-SKHĐT ngày 24/9/2020
của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Từ tháng

02/2020 đến tháng 12/2021)

2018

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1354/QĐ-BCT ngày 23/4/2018 của
Bộ Công Thương, Điều chỉnh quy
hoạch tại Quyết định số 4729/QĐ-

BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công
Thương

Đã thi công xây dựng hoàn
thành tháng 01/2023

II. Công trình báo cáo khởi công xây dựng,
đang thi công khai xây dựng 193.30

1 Đăk Ruồi 2 TT Đăk Glei Đăk Glei 14
Công ty cổ phần
thủy điện  VRG

Ngọc Linh

Thị trấn Đăk Glei,
Huyện Đăk Glei,  Tỉnh

Kon Tum
Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000063

18/02/2011 của UBND tỉnh Kon Tum
(đến năm 2014); Quyết định số 124/QĐ-
SKHĐT ngày 03/6/2019 của Sở kế hoạch
và Đầu tư (từ năm 2011 đến năm 2021)

2005
Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số

1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum)

Tạm dừng thi công từ năm
2013 đến nay, chưa tiếp tục
triển khai thi công. Do khó

khăn về đấu nối nhà máy vào
lưới điện quốc gia, hiện nay
trên địa bàn huyện Đăk Glei
chưa có đường dây và trạm

biến áp 110kV

2 Đăk Ruồi 3 TT Đăk Glei Đăk Glei 3
Công ty cổ phần
thủy điện VRG

Ngọc Linh

Thị trấn Đăk Glei,
Huyện Đăk Glei,  Tỉnh

Kon Tum
2005

Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số
1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005

của UBND tỉnh Kon Tum)

Tạm dừng thi công từ năm
2013 đến nay, chưa tiếp tục
triển khai thi công. Do khó

khăn về đấu nối nhà máy vào
lưới điện quốc gia, hiện nay
trên địa bàn huyện Đăk Glei
chưa có đường dây và trạm

biến áp 110kV

3 Đăk Mek 3 Mường
Hoong Đăk Glei 7.5

Công ty cổ phần
đầu tư năng

lượng điện Kon
Tum

Lô T2, Khu công nghiệp
Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số: 38121000010
ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Kon Tum
(từ năm 2008 đến năm 2010); Giấy chứng
nhận điều chỉnh ngày 21/5/2015 (từ năm
2008 đến tháng 12/2016) Quyết định điều

chỉnh chủ trương đầu tư số 154/QĐ-
UBND ngày 21/02/2020 (đến tháng 3

năm 2021 đưa dự vào hoạt động)

2006

Quy hoạch đợt  2 (Quyết định số
1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum); Quyết

định điều chỉnh quy hoạch số
1668/QĐ-BCT ngày 25/2/2015 của

Bộ Công Thương

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để
triển khai thi công lại sau sự

cố vỡ đập

4 Đăk Mi 1 Đăk Choong Đăk Glei 84
Cty cổ phần
Quang Đức -

Kon Tum

Xã Đăk Choong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000035
ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND
tỉnh Kon Tum (từ năm 2010 đến năm
2012); Chứng nhận điều chỉnh ngày

06/3/2015 (từ năm 2015 đến năm 2017);
Chứng nhận điều chỉnh ngày 14/8/2017

(từ năm 2015 đến năm 2021); Quyết định
số 1067/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum (từ năm 2015 đến

tháng 12 năm 2023)

2007

Quyết định số 0427/QĐ-BCT ngày
31/8/2007, Quyết định phê duyệt

điều chỉnh quy hoạch số 4097/QĐ-
BCT ngày 18/8/2009, Quyết định số
Quyết định điều chỉnh quy hoạch số
12180/QĐ-BCT ngày 09/11/2015

của Bộ Công Thương

Đang triển khai thi công các
hạng mục công trình
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5 Đăk Mi 1A Đăk Choong Đăk Glei 11
Cty cổ phần
Quang Đức -

Kon Tum

Xã Đăk Choong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000035
ngày 14 thâng 12 năm 2009 của UBND
tỉnh Kon Tum (từ năm 2010 đến năm

2012); Giấy chứng nhận điều chỉnh ngày
06/3/2015 (từ năm 2016 đến năm 2018)

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày
07/9/2021 của UBND tỉnh Kon Tum (từ

năm 2010 đến tháng 12 năm 2022);
Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 01

tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum (tiến độ đến tháng 12 năm

2024)

2007

Quyết định số 0427/QĐ-BCT ngày
31/8/2007, Quyết định phê duyệt

điều chỉnh quy hoạch số 4097/QĐ-
BCT ngày 18/8/2009, Quyết định số
Quyết định điều chỉnh quy hoạch số
12180/QĐ-BCT ngày 09/11/2015

của Bộ Công Thương

Đã triển khai thi công khu phụ
trợ và nhà quản lý vận hành,

đường phục vụ thi công. Hiện
nay Chủ đầu tư đang hoàn

thiện thủ tục để thi công các
hạng mục chính của dự án.

6 Đăk Psi 1 Tê Xăng Tu Mơ
Rông 4

Công ty cổ phần
Thủy điện Ry

Ninh II - ĐăkPsi

431 Duy Tân, TP. Kon
Tum, tỉnh Kontum

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000049,
chứng nhận lần đầu ngày 21 tháng 12

năm 2010 (năm 2011 đến năm 2012) và
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
số 379/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm
2017 của UBND tỉnh Kon Tum; Sở Kế
hoạch và Đầu tư chấp thuận giãn tiến độ

đầu tư dự án thủy điện Đăk Psi 1 tại
Quyết định số 144/QĐ-SKHĐT ngày 18

tháng 6 năm 2019 (tiến độ thực hiện 2011-
2019, dự kiến tháng 12/2019 đưa dự án đi

vào hoạt động)

2005
Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số

1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum)

Đang triển khai thi công

7 Bo Ko 2 Pờ Ê và xã
Hiếu Kon Plông 12.6

Công ty cổ phần
đầu tư và phát
triển thủy điện

Bo Ko

346 Hùng Vương,
TP.Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 431/QĐ-
UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ quý I năm 2018 đến quý II
năm 2021); Quyết định điều chỉnh chủ

trương số 831/QĐ-UBND ngày
08/8/2019 (từ quý I năm 2018 đến quý IV
năm 2021); Quyết định giãn tiến độ đầu
tư số 244/QĐ-SKHĐT ngày 12/10/2021

của Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ Quý
I/2018 đến Quý IV/2022); Quyết định

điều chỉnh chủ trương số 849/QĐ-UBND
ngày 26/12/2022 (hoàn thành đưa vào

hoạt động cuối quý IV năm 2023)

2006

Quy hoạch đợt 2, Điều chỉnh quy
hoạch tại Quyết định số 3114/QĐ

ngày  14/8/2017 của Bộ Công
Thương đối với Dự án thủy điện Bo

Ko 2;

Hiện nay, Chủ đầu tư đang
triển khai thi công các hạng
mục công trình dự án thủy

điện dự kiến quý VI năm 2023
hoàn thành;

8 Thượng Đăk Psi Ngọc Yêu  Tu Mơ
Rông 9.0

Công ty cổ phần
thủy điện Minh

Phát

27 Chu Văn An, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Quyết địnhchủ trương đầu tư số 696/QĐ-
UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ tháng 06 năm 2019 đến
tháng 9 năm 2021); Quyết định điều

chỉnh chủ trương đầu tư số 06/QĐ-UBND
ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Kon
Tum (từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 3
năm 2022); Quyết định điều chỉnh chủ
trương đầu tư số 1192/QĐ-UBND ngày

02/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum (từ
tháng 6 năm 2019 đến tháng 4 năm

2023); Quyết định điều chỉnh chủ trương
đầu tư sô 216/QĐ-UBND ngày 15/5/2023
(đến tháng 12/2024 hoàn thành giai đoạn

nhà máy 2,4MW)

2018

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
4546/QĐ-BCT ngày 07/12/2018 của
Bộ Công Thương; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 1664/QĐ-BCT

ngày 24/6/2020 của Bộ Công
Thương

Đã hoàn thành hạng mục công
trình đập và nhà máy 6,6MW,
đang triển khai thi công hạng

mục đập, nhà máy 2,4MW
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9 Đăk Robaye

xã Ngọc Tem, huyện Kon
Plông, tỉnh Kon Tum và
xã Sơn Lập, huyện Sơn
Tây, tỉnh Quảng Ngãi

10
Công ty TNHH
thủy điện Đăk

Robaye

Thôn Măng Đen, TT
Măng Đen, huyện Kon
Plong, tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày
26/9/2019 của UBND tỉnh Kon Tum (từ
quý III năm 2019 đến Quý II năm 2022);

Quyết định điều chỉnh chủ trương số
229/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 (tháng

12/2023 hoàn thành phát điện)

2018
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
2755/QĐ-BCT ngày 06/8/2018 của

Bộ Công Thương

Đã hoàn thành công tác xây
dựng các hạng mục công

trình, đang hoàn thiện các thủ
tục đấu nối vào lưới điện quốc

gia tạm thời, hồ sơ thủ tục
nghiệm thu đưa công trình vào

sử dụng

10 Plei Kần Hạ

Tân Cảnh,
Ngọc Tụ,

Đăk Rơ Nga
và Đăk Kần

Đăk Tô và
Ngọc Hồi 13

Công ty cổ phần
đầu tư thủy điện

Plei Kần Hạ

79A Đường Nguyễn
Trãi, Phường Thống
Nhất, TP Kon Tum

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày
31/01/2019 của UBND tỉnh Kon Tum (từ

năm 2018 đến năm 2020); Quyết định
điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1010/QĐ-
UBND ngày 20/9/2019 ;Quyết định điều

chỉnh chủ trương đầu tư số 674/QĐ-
UBND ngày 16/7/2020 (từ năm 2018 đến

năm 2022); Quyết định điều chỉnh chủ
trương số 808/QĐ-UBND ngày

14/12/2022 (tiến độ đến tháng 12/2023)

2018

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1354/QĐ-BCT ngày 23/4/2018; điều
chỉnh quy hoạch số 1332/QĐ-BCT

ngày 15/5/2020 của Bộ Công
Thương

 Đang triển khai thi công

11 Đăk Nghé Đăk Kôi và
Măng Cành

Kon rẫy và
Kon Plông 7.0 Công ty cổ phần

GE Tây Nguyên

345 đường Urê, phường
Trường Chinh, TP Kon

Tum, tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 142/QĐ-
UBND ngày14/02/2020 của UBND tỉnh

Kon Tum (từ tháng 12 năm 2019 đến
tháng 08 năm 2022); Quyết định điều
chỉnh chủ trương đầu tư số 488/QĐ-

UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh
Kon Tum (Từ tháng 12 năm 2019 đến

tháng 8 năm 2024)

2018
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
4751/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của

Bộ Công Thương
 Đang triển khai thi công

12 Nam Vao 2  Đăk Nên Kon Plông 8.60
Công ty Cổ phần
thủy điện Nam

Vao

Thôn Tu Thôn, xã Đăk
Nên, huyện Kon Plông,

tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 349/QĐ-
UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum (Từ tháng 02 năm 2021 đến

tháng 6 năm 2024)

2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của
Bộ Công Thương; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 755/QĐ-BCT

ngày 02/3/2021 của Bộ Công
Thương

 Đang triển khai thi công

13 Nước Long 1 Pờ Ê Kon Plông 3.2
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo

Số 10 Trường Chinh, TP
Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 208/QĐ-
UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của
UBND tỉnh Kon Tum (năm 2018 đến
năm 2022); Quyết định điều chỉnh chủ
trương đầu tư số 46/QĐ-UBND ngày
26/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum

(năm 2018 đến năm 2024)

2017

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1773/QĐ-BCT ngày 18/5/2017 của
Bộ Công Thương; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 2097/QĐ-BCT

ngày 10/10/2022 của Bộ Công
Thương

 Đang triển khai thi công

14 Nước Long 2 Pờ Ê Kon Plông 6.4
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo

Số 10 Trường Chinh, TP
Kon Tum 2017

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1773/QĐ-BCT ngày 18/5/2017 của
Bộ Công Thương; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 2097/QĐ-BCT

ngày 10/10/2022 của Bộ Công
Thương

 Đang triển khai thi công

III. Công trình đang lập dự án đầu tư 152.40

1 Đăk Lô 1 Ngọc Tem Kon Plông 12
 Công ty TNHH

thủy điện Đăk Lô
1-3

Thôn 1, xã Ngọk Tem,
huyện Kon Plông, tỉnh

Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 420/QĐ-
UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum (Từ tháng 02 năm 2021 đến

tháng 6 năm 2024)

2006

Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số
1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum); Quyết

định điều chỉnh quy hoạch số
1071/QĐ-BCT ngày 03/4/2020 của

Bộ Công Thương

Đang thực hiện công tác bồi
thường, GPMB để chuản bị

khởi công xây dựng công trình

2 Đăk Lô 3 Ngọc Tem Kon Plông 22.0
Công ty TNHH

thủy điện Đăk Lô
1-3

Thôn 1, xã Ngọk Tem,
huyện Kon Plông, tỉnh

Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 350/QĐ-
UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum (Từ tháng 02 năm 2021 đến

tháng 12 năm 2024)

2005

Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số
1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum); Quyết

định điều chỉnh quy hoạch số
1071/QĐ-BCT ngày 03/4/2020 của

Bộ Công Thương

Đang thực hiện công tác bồi
thường, GPMB để chuản bị

khởi công xây dựng công trình
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3 Đăk Krin ĐăkChoong Đăk Glei 7.4
Công ty cổ phần
thủy điện Đăk

Krin

Số 10 Cẩm Chánh 5,
Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà

Nẵng

Quyết định chủ trương đầu tư số 177/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Kon Tum (từ tháng
01/2022 đến tháng 12/2025)

2005

Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số
1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum); Quyết

định điều chỉnh quy hoạch số
1071/QĐ-BCT ngày 03/4/2020 của

Bộ Công Thương

 Đang khảo sát lập hồ sơ Báo
cáo nghiên cứu khả khi

4 Đăk Pru 3 Đăk Nhoong Đăk Glei 5
Công ty cổ phần
thủy điện Đăk

Pru 3

45 Tố Hữu, P. Quyết
Thắng, TP. Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 751/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Kon Tum (từ Quý II
năm 2019 đến Quý III năm 2022)

2005

Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số
1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum); Điều

chỉnh quy hoạch tại Quyết định số
3273/QĐ-BCT ngày 10/9/2018 của

Bộ Công Thương

 Chủ đầu tư đang triển khai
các thủ tục pháp lý theo quy

định để thực hiện đầu tư.
Đang phối hợp với UBND

huyện triển khai công tác bồi
thường, hỗ trợ, GPMB

5 Ngọc Tem Ngọc Tem Kon Plông 7.5
Công ty cổ phần
thủy điện Ngọc

Tem

Thôn Măng Đen, Xã
Đăk Long, huyện Kon
Plông, tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 502/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum (từ tháng 04
năm 2019 đến tháng 7 năm 2022); Quyết

định điều chỉnh chủ trương đầu tư số
524/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của

UBND tỉnh Kon Tum (từ tháng 04 năm
2019 đến tháng 7 năm 2024)

2017

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1142/QĐ-BCT ngày 31/3/2017 của
Bộ Công Thương; Phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch tại Quyết định số

1071/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm
2020

Đang triển khai lập hồ sơ
TKKT và kiến nghị điều chỉnh

quy hoạch

6 Đăk Lô 4 Ngọc Tem Kon Plông 10 Công ty TNHH
Đak Lô 4

Thôn 1, xã Ngọc Tem,
huyện Kon Plông, tỉnh

Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số
1134/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
(Từ tháng 06 năm 2020 đến tháng 11 năm

2023)

2018
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
4751/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của

Bộ Công Thương

Đã thẩm định TKKT, Xong
công tác chi trả tiền bồi

thường, Đang hoàn thiện thủ
tục giao đất và các thủ tục

pháp lý theo Quy định để thực
hiện đầu tư.

7 Đăk Roong
Đăk Roong
và xã Đăk

Ang

 Ngọc Hồi
và Đăk

Glei
5.0

Công ty cổ phần
thủy điện Đăk

Roong

33A Bà Triệu, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 422/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Kon Tum (từ tháng
3/2022 đến tháng 3/2025)

2020
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1204/QĐ-BCT ngày 27/4/2020 của

Bộ Công Thương

 Đang khảo sát lập hồ sơ Báo
cáo nghiên cứu khả khi

8 Đăk Re Thượng xã Hiếu Kon Plông 14
Công ty cổ phần
thủy điện Thiên

Tân

172 Phạm Văn Đồng, TP
Quảng Ngãi

Quyết định chủ trương đầu tư số 14/QĐ-
UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (từ tháng
8/2021 đến tháng 12/2024)

2020
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1702/QĐ-BCT ngày 26/6/2020 của

Bộ Công Thương

 Đang lập hồ sơ thiết kế kỹ
thuật

9 Đăk Pek xã Đăk Pek Đăk Glei 10.2
Công ty cổ phần
thủy điện Đăk

Pek

Thôn 14A, Thị Trấn Đắk
Glei, Huyện Đắk Glei,

Tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 319/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Kon Tum (từ tháng
4/2023 đến tháng 6/2026)

2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1702/QĐ-BCT ngày 26/6/2020 của
Bộ Công Thương; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 283/QĐ-BCT

ngày 16/02/2023 của Bộ Công
Thương

Đang khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

10 Thượng Nam
Vao Đăk Nên Kon Plông 9.8

Công ty Cổ phần
thủy điện Nam

Vao

Thôn Tu Thôn, xã Đăk
Nên, huyện Kon Plông,

tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 374/QĐ-
UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh

Kon Tum (từ tháng 4 năm 2021 đến tháng
6 năm 2025)

2020
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của

Bộ Công Thương

Đang thực hiện bồi thường,
GPMB, chuẩn bị khởi công

11 Nam Vao 1 Đăk Nên Kon Plông 10
Công ty Cổ phần
thủy điện Nam

Vao

Thôn Tu Thôn, xã Đăk
Nên, huyện Kon Plông,

tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 176/QĐ-
UBND ngày07/4/2022 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ tháng 01 năm 2022 đến

tháng 10 năm 2025)

2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của
Bộ Công Thương ; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 755/QĐ-BCT

ngày 02/3/2021 của Bộ Công
Thương

Đang khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

12 Ngọc Linh 1
xã Mường
Hoong và
Ngọc Linh

Đăk Glei 4
Công ty cô ̉phần
Thủy điện Đắk

Krin

Số 10 Cẩm Chánh 5,
Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà

Nẵng

Quyết định chủ trương đầu tư số 219/QĐ-
UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ tháng 06 năm 2022 đến

tháng 7 năm 2027)

2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của
Bộ Công Thương; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 755/QĐ-BCT

ngày 02/3/2021 của Bộ Công
Thương

Đang khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi
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13 Ngọc Linh 2
xã Mường
Hoong và
Ngọc Linh

Đăk Glei 7.8
Công ty cô ̉phần
Thủy điện Đắk

Krin

Số 10 Cẩm Chánh 5,
Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà

Nẵng

Quyết định chủ trương đầu tư số 219/QĐ-
UBND ngày15/5/2023 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ tháng 06 năm 2022 đến

tháng 7 năm 2027)

2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của
Bộ Công Thương; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 755/QĐ-BCT

ngày 02/3/2021 của Bộ Công
Thương

Đang khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

14 Ngọc Linh 3
xã Mường
Hoong và
Ngọc Linh

Đăk Glei 8.2
Công ty cô ̉phần
Thủy điện Đắk

Krin

Số 10 Cẩm Chánh 5,
Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà

Nẵng

Quyết định chủ trương đầu tư số 219/QĐ-
UBND ngày15/5/2023 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ tháng 06 năm 2022 đến

tháng 7 năm 2027)

2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của
Bộ Công Thương; Quyết định điều
chỉnh quy hoạch số 755/QĐ-BCT

ngày 02/3/2021 của Bộ Công
Thương

Đang khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

15 Đăk Mi 1B xã Đăk
Choong Đăk Glei 6

Công ty cô ̉phần
Thủy điện Đắk

Krin

Số 10 Cẩm Chánh 5,
Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà

Nẵng

Quyết định chủ trương đầu tư số 175/QĐ-
UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ tháng 01/2022 đến tháng

12/2025)

2020
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của

Bộ Công Thương

Đang khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

16 Đăk Pô Cô 1
xã Đăk Dục
và xã Đăk

Ang
Ngọc Hồi 7.50

Công ty cô ̉phần
thủy điện Đăk Pô

Cô 1

257, Đống Đa, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 896/QĐ-
UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ tháng 5/2021 đến tháng 6

năm 2024)

2020
Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
2267/QĐ-BCT ngày 25/8/2020 của

Bộ Công Thương

 Đang trong giai đoạn điều
chỉnh quy hoạch vb số

4233/UBND-HTKT ngày 26
tháng 11 năm 2021 của
UBND Tỉnh Kon Tum.

17 Bo Ko 1 Pờ Ê và xã
Hiếu Kon Plông 6 Công ty TNHH

Bo Ko Kon Tum

160 Duy Tân, phường
Trường Chinh, TP.Kon

Tum, tỉnh Kon Tum

Quyết định chủ trương đầu tư số 431/QĐ-
UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh
Kon Tum (tháng 01 năm 2020 đến tháng
08 năm 2022); Quyết định điều chỉnh chủ

trương đầu tư số 487/QĐ-UBND ngày
05/8/2022 của UBND tỉnh Kon Tum;
Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà
đầu tư đầu tư số 324/QĐ-UBND ngày
20/6/2023   (tháng 01 năm 2020 đến

tháng 08 năm 2024)

2006

Quy hoạch đợt 2; Quyết định số
350/QĐ ngày  25/01/2018 của Bộ
Công Thương đối với Dự án thủy

điện Bo Ko 1.

 Đang lập hồ sơ thiết kế kỹ
thuật và kiến nghị điều chỉnh

quy hoạch

IV Công trình đang trong giai đoạn khảo sát
lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 167.5

1 Thượng Đăk Psi
1

Ngọc Yêu và
Đăk Pxi

Tu Mơ
Rông và
Đăk Hà

7.2
Công ty cổ phần
thủy điện Minh

Phát

27 Chu Văn An, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1204/QĐ-BCT ngày 27/4/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

2 Đăk Na Đăk Na và
Đăk Ang

Tu Mơ
Rông và

Ngọc Hồi
15.2

Công ty cổ phần
đầu tư XD và

Thương mại Phú
Điền

Hà Nội
Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2018

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
4751/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

3 Tân Lập
Đăk Tơ

Lung và Tân
Lập

Kon Rẫy 5.2
Công ty cổ phần
thủy điện Minh

Phát

27 Chu Văn An, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1204/QĐ-BCT ngày 27/4/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

4 Nước Trê Đăk Ring  Kon Plông 12.8
Công ty cổ phần
đầu tư thủy điện

Đức Bảo

Số 10 Trường Chinh, TP
Kon Tum

Đang trình Sở Kế hoạch và Đâu tư tham
mưu UBND tỉnh Kon Tum cấp Quyết

định chủ tư
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1204/QĐ-BCT ngày 27/4/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

5 Đăk Glei Đăk Long Đăk Glei 10.6
Công ty cổ phần
thủy điện Đăk

Long

Thôn Đăk Ak, Xã Đắk
Long, Huyện Đắk Glei,

Tỉnh Kon Tum,

Chưa cấp Quyết định chủ tư; đang lập hồ
sơ đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu

tư
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1702/QĐ-BCT ngày 26/6/2020 của

Bộ Công Thương

Đang lập hồ sơ đề nghị cấp
Quyết định chủ trương đầu tư;
khảo sát lập Báo cáo nghiên

cứu khả thi

6 Đăk Rve Thị trấn Đăk
Rve Kon Rẫy 5.0 Công ty TNHH

Gia Nghi
346 Hùng Vương,  TP

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1204/QĐ-BCT ngày 27/4/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

7 Sa Thầy 1 xã Ia Tơi và
xã Ia Dal Ia H'Drai 9.5

Công ty CP Đầu
tư phát triển Điện

Chiến Thắng

Lô CX, Khu công nghiệp
Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
2267/QĐ-BCT ngày 25/8/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi
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8 Sa Thầy 2
xã Ia Tơi, xã
Ia Dom và
xã Ia Dal

Ia H'Drai 11.2
Công ty CP Đầu
tư phát triển Điện

Chiến Thắng

Lô CX, Khu công nghiệp
Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
2267/QĐ-BCT ngày 25/8/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

9 Sa Thầy 3 xã Ia Dom
và xã Ia Dal Ia H'Drai 10.5

Công ty CP Đầu
tư phát triển Điện

Chiến Thắng

Lô CX, Khu công nghiệp
Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
2267/QĐ-BCT ngày 25/8/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

10 Đăk Bla 3
xã Đăk Blà
và xã Đăk
Rơ Wa,

TP. Kon
Tum 8.6

Công ty CP Đầu
tư phát triển Điện

Chiến Thắng

Lô CX, Khu công nghiệp
Hòa Bình, tỉnh Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
2267/QĐ-BCT ngày 25/8/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; đang  nghiên cứu, bổ
sung để làm rõ một số nội
dung mà cộng đồng dân cư

đang quan tâm đối với dự án
thủy điện Đăk Bla 3 tác động
đến môi trường, cảnh quan và
ảnh hưởng đến cuộc sống của

người dân khu vực lân cận
thủy điện

11 Đăk Sú 2
xã Đăk Xú
và xã Đăk

Nông
Ngọc Hồi 7.20

Công ty CP đầu
tư xây dựng thủy

điện Đăk Sú 2

636 Phan Đình Phường,
Phường Quang Trung,
TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1702/QĐ-BCT ngày 26/6/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

12 Tà Âu Xã Ngọc
Tem Kon Plông 12

Công ty Cổ phần
Đầu tư Thủy điện

Tà Âu
Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1671/QĐ-BCT ngày 25/6/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

13 Nước Đao xã Đăk Ring Kon Plông 20

Công ty Cổ phần
Đầu tư và Phát

triển năng lượng
Măng Đen

Kon Tum
Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1671/QĐ-BCT ngày 25/6/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

14 Đăk Toa xã Đăk Tơ
Lung Kon Rẫy 5

 Công ty Cổ phần
Đầu tư Thủy điện

Đăk Toa
Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1671/QĐ-BCT ngày 25/6/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

15 Đăk Pô Nê 4 xã Tân Lập Kon Rẫy 6
Công ty Cổ phần
Đầu tư Thủy điện

Đăk Pô Nê
Kon Tum

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1671/QĐ-BCT ngày 25/6/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

16 Đăk Nghé 3

xã Đăk Kôi, thị trấn Đăk
Rve, huyện Kon Rẫy và

xã Đăk Long, huyện Kon
Plông

17

Công ty Cổ phần
Đầu tư và Phát

triển năng lượng
Kon Rẫy

Kon Tum
Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Quyết
định chủ trương đầu tư (theo yêu cầu của

Sở Kế hoạch và Đầu tư)
2020

Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số
1671/QĐ-BCT ngày 25/6/2020 của

Bộ Công Thương

Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Quyết định chủ trương

đầu tư; khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi

17 Đak Piu 1 Đak Ang Ngọc Hồi 4.5 Công ty Cổ phần
Tấn Phát

Lô T2, Khu công nghiệp
Hòa Bình, tỉnh Kon Tum Chưa cấp Quyết định chủ tư 2006

Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số
1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006

của UBND tỉnh Kon Tum)

Đang trong giai đoạn hoàn
thành thủ tục đầu tư, đang

nghiên cứu điều chỉnh phương
án khai thác để không ảnh

hưởng đến diện tích đất rừng
sản xuất 38,29 ha.

V. Công trình chưa chấp thuận chủ trương
khảo sát lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư,

đang kiến nghị loại bỏ quy hoạch 19.50
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1 Đăk Man Đăk Man Đăk Glei 6 2006
Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số

1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
của UBND tỉnh Kon Tum)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có
Văn bản số 4419/UBND-

HTKT ngày 14 tháng 12 năm
2021 đề nghị Bộ Công

Thương xem xét thống nhất
loại khỏi quy hoạch thủy điện
vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Kon Tum

2 Đăk Brot Đăk Nhoong Đăk Glei 2 2005
Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số

1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có
Văn bản số 4419/UBND-

HTKT ngày 14 tháng 12 năm
2021 đề nghị Bộ Công

Thương xem xét thống nhất
loại khỏi quy hoạch thủy điện
vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Kon Tum

3 Sông Tranh 1 Văn Xuôi Tu Mơ
Rông 4.5 2006

Quy hoạch đợt 2 (Quyết định số
1476/QĐ-UBND ngày 21/12/2006

của UBND tỉnh Kon Tum)

Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn
bản số  681/UBND-HTKT

ngày 11 tháng 3 năm 2022 đề
nghị  Bộ Công Thương xem
xét thống nhất loại khỏi quy
hoạch thủy điện vừa và nhỏ
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4 Đăk Ruồi 1 Xã Xốp Đăk Glei 7 2005
Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số

1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có
Văn bản số 4419/UBND-

HTKT ngày 14 tháng 12 năm
2021 đề nghị Bộ Công

Thương xem xét thống nhất
loại khỏi quy hoạch thủy điện
vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Kon Tum

VI. Công trình đã thu hồi Quyết định chủ
trương đầu tư 3.4

1 Đăk Psi 2 Tê Xăng Tu Mơ
Rông 3.4

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000050
22/12/2010 (năm 2011 đến năm 2012)
Sơ ̉Kế hoạch va ̀Đầu tư cấp Quyết định

giãn tiến độ thực hiện dư ̣án từ năm 2011-
2019 tại Quyết định số 282/QĐ-SKHĐT

ngày 29 tháng 12 năm 2017 và Quyết
định điều chỉnh chủ trương đầu tư số

1037/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có tiến

độ thực hiện dự án từ năm 2011 đến năm
2021

2005
Quy hoạch đợt 1 (Quyết định số

1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005
của UBND tỉnh Kon Tum)

Quyết định số 36/QĐ-SKHĐT
ngày 04 tháng 4 năm 2023 của

Sở Kế hoạch và Đầu tư về
việc chấm dứt hoạt động đầu
tư dự án thủy điện Đăk Psi 2
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Phu lục 2
Các khoản thu thuế, phí, chi phí khác thực hiện nộp ngân sách nhà nước từ năm 2020 - 2022

STT Tên công trình/
dự án

Địa điểm

Chủ dự án

Các khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Ghi chú
Xã Huyện

Thu từ thuế VAT thủy
điện

Thu tài nguyên nước thủy
điện

Thu tiền dịch vụ môi
trường rừng

chi phí đền bù giải
phóng mặt bằng, tái

định cư

các phí, lệ phí liên
quan khác

Dự toán Thực hiện Dự toán Thực hiện Dự toán Thực hiện Dự toán Thực hiện Dự toán Thực hiện
I. Năm 2020 106,368.66 105,401.09 83,775.44 82,698.62 28,055.21 28,055.21 4,663.44 4,663.44 966.90 977.16

1 Đăk Pô Ne 2 Đăk Pne Kon Rẫy Công ty TNHH Gia
Nghi 1,341.08 1,341.08 1,019.62 1,019.62 276.34 276.34

2 Đăk Pô Ne
Thị trấn Măng

Đen và xã Măng
Cành

Kon Plông Công ty CP đầu tư
Điện lực 3 6,094.39 6,094.39 5,034.85 5,034.85 1,833.29 1,833.29

3 Đăk Ne Đăk Tơ Lung và
Tân Lập Kon Rẫy

Công ty cổ phần
đầu tư năng lượng

Trường Thịnh
4,627.00 4,627.00 3,724.00 3,724.00 2,450.16 2,450.16

4 Đăk Psi 4 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần

ĐT&PT thủy điện
Đăk Psi

13,610.82 13,610.82 9,533.87 9,533.87 3,395.56 3,395.56

5 Đăk Psi 3 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần

ĐT&PT thủy điện
Đăk Psi

6,289.65 6,289.65 4,451.82 4,451.82 1,594.02 1,594.02

6 Đăk Rơ Sa 2 Ngọc Tụ Đăk Tô Công ty CP thủy
điện Đăk Rơ Sa 1,190.00 1,190.00 840.00 840.00 318.75 318.75

7 Đăk Pia Đăk Kôi Kon Rẫy Công ty TNHH
Trung Việt 1,331.00 1,331.00 936.00 936.00 289.41 289.41

8 Đăk Psi 5 Đăk Pxi nay là xã
Đăk Long

Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đức Thành - Gai

Lai
3,880.00 3,880.00 2,712.00 2,712.00 980.78 980.78

9 Đăk Rơ Sa Đăk Trâm và
Ngọc Tụ Đăk Tô Công ty CP thủy

điện Đăk Rơ Sa 3,678.00 3,678.00 2,567.00 2,567.00 1,068.15 1,068.15

10 Đăk Pô Ne 2AB Đăk Pne Kon Rẫy Cty TNHH Gia
Nghi 1,367.71 1,367.71 1,003.93 1,003.93 190.36 190.36

11 Đăk Ter 1 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
1,992.98 1,992.98 1,443.38 1,443.38 533.14 533.14

12 Đăk Ter 2 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
1,798.75 1,798.75 1,296.55 1,296.55 485.21 485.21

13 Đăk Gret Đăk Kôi Kon Rẫy Công ty Cổ phần
Tấn Phát 724.99 724.99 489.05 489.05 151.70 151.70

14 Đăk Lô
Măng Cành, Đăk

Long và Ngọc
Tem

Kon Plông
Công ty cổ phần

Thủy điện Sông đà
3 - Đak Lô

13,213.98 13,338.00 9,333.97 9,246.00 3,396.84 3,396.84

15 Đăk Lây Ngọc Lây Tu Mơ Rông Công ty TNHH
thủy điện Đăk Lây 1,600.00 1,263.00 1,300.00 772.00 283.25 283.25
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16 Đăk Xú Đăk Xú Ngọc Hồi
Công ty cổ phần
thủy điện Trường

Giang
690.00 767.54 460.00 509.54 367.00 367.00

17 Đăk Pô Cô Pô Kô Đăk Tô

Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển

điện năng Đức
Long Gia Lai

4,346.00 4,346.00 3,074.00 3,074.00 1,388.11 1,388.11

18 Đăk Bla 1 Đăk Ruồng Kon Rẫy Công ty TNHH
Trung Việt 5,606.00 5,606.00 3,769.00 3,769.00 1,558.21 1,558.21

19 Đăk Psi Đăk Psi Đăk Hà
Công ty CP thủy
điện Đức Nhân -

Đăk Psi
6,800.35 6,800.35 4,666.46 4,666.46 2,043.18 2,043.18

20 Đăk Psi 2B Văn Xuôi Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
5,580.71 5,580.71 3,930.62 3,930.62 1,403.58 1,403.58 10.26

21 Đăk Pru 1 Đăk Nhoong và
Đăk Pék Đăk Glei Công ty cổ phần

thủy điện Đăk Glei 3,529.70 2,624.89 2,199.72 1,598.63 563.64 563.64 4,663.44 4,663.44 745.00 745.00

22 Đăk Lô 2 Ngọc Tem Kon Plông Công ty TNHH
GKC 1,946.63 2,019.31 1,278.60 1,369.30 594.49824 594.49824 0 0 221.90 221.90

23 Đăk Re Xã Hiếu Kon Plông Công ty CP thủy
điện Thiên Tân 15,128.91 15,128.91 18,711.00 18,711.00 2,890.05 2,890.05

II. Năm 2021 156,066.85 157,394.17 124,477.08 126,096.78 52,143.96 52,143.96 - - 585.92 597.63 -

1 Đăk Pô Ne 2 Đăk Pne Kon Rẫy Công ty TNHH Gia
Nghi 1,777.45 1,777.45 1,410.17 1,410.17 1,718.17 1,718.17

2 Đăk Pô Ne
Thị trấn Măng

Đen và xã Măng
Cành

Kon Plông Công ty CP đầu tư
Điện lực 3 7,748.99 7,748.99 6,378.63 6,378.63 2,464.14 2,464.14

3 Đăk Ne Đăk Tơ Lung và
Tân Lập Kon Rẫy

Công ty cổ phần
đầu tư năng lượng

Trường Thịnh
5,981.00 5,981.00 4,866.00 4,866.00 2,464.14 2,464.14

4 Đăk Psi 4 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần

ĐT&PT thủy điện
Đăk Psi

15,280.02 15,280.02 10,921.98 10,921.98 3,964.03 3,964.03

5 Đăk Psi 3 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần

ĐT&PT thủy điện
Đăk Psi

7,091.99 7,091.99 5,204.56 5,204.56 1,864.61 1,864.61

6 Đăk Rơ Sa 2 Ngọc Tụ Đăk Tô Công ty CP thủy
điện Đăk Rơ Sa 1,352.00 1,352.00 1,035.00 1,035.00 392.06 392.06

7 Đăk Pia Đăk Kôi Kon Rẫy Công ty TNHH
Trung Việt 1,544.00 1,544.00 1,125.00 1,125.00 424.86 424.86

8 Đăk Psi 5 Đăk Pxi nay là xã
Đăk Long

Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đức Thành - Gai

Lai
4,338.00 4,338.00 3,444.00 3,444.00 1,328.65 1,328.65

9 Đăk Rơ Sa Đăk Trâm và
Ngọc Tụ Đăk Tô Công ty CP thủy

điện Đăk Rơ Sa 4,354.00 4,354.00 3,320.70 3,320.70 1,261.17 1,261.17

10 Đăk Pô Ne 2AB Đăk Pne Kon Rẫy Cty TNHH Gia
Nghi 1,733.48 1,733.48 1,295.87 1,295.87 1,237.36 1,237.36

11 Đăk Ter 1 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
2,302.07 2,302.07 1,809.93 1,809.93 688.64 688.64
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12 Đăk Ter 2 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
2,149.55 2,149.55 1,695.37 1,695.37 641.65 641.65

13 Đăk Gret Đăk Kôi Kon Rẫy Công ty Cổ phần
Tấn Phát 1,381.23 1,381.23 971.44 971.44 328.59 328.59

14 Đăk Lô
Măng Cành, Đăk

Long và Ngọc
Tem

Kon Plông
Công ty cổ phần

Thủy điện Sông đà
3 - Đak Lô

13,724.73 14,905.00 9,532.53 10,873.00 4,190.45 4,190.45

15 Đăk Lây Ngọc Lây Tu Mơ Rông Công ty TNHH
thủy điện Đăk Lây 1,600.00 1,462.00 1,000.00 1,215.00 4,693.84 4,693.84

16 Đăk Xú Đăk Xú Ngọc Hồi
Công ty cổ phần
thủy điện Trường

Giang
950.00 1,022.24 690.00 750.24 284.01 284.01

17 Đăk Pô Cô Pô Kô Đăk Tô

Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển

điện năng Đức
Long Gia Lai

6,379.00 6,379.00 4,769.00 4,769.00 1,824.30 1,824.30

18 Đăk Bla 1 Đăk Ruồng Kon Rẫy Công ty TNHH
Trung Việt 7,169.00 7,169.00 5,179.00 5,179.00 1,278.21 1,278.21

19 Đăk Psi Đăk Psi Đăk Hà
Công ty CP thủy
điện Đức Nhân -

Đăk Psi
8,285.55 8,285.55 6,013.25 6,013.25 1,955.40 1,955.40

20 Đăk Psi 2B Văn Xuôi Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
6,687.54 6,687.54 4,930.93 4,930.93 1,909.66 1,909.66 11.71

21 Đăk Pru 1 Đăk Nhoong và
Đăk Pék Đăk Glei Công ty cổ phần

thủy điện Đăk Glei 3,406.79 3,316.34 2,311.30 2,093.04 816.84 816.84 364.02 364.02

22 Đăk Lô 2 Ngọc Tem Kon Plông Công ty TNHH
GKC 2,729.39 3,032.65 2,000.22 2,222.47 803.77 803.77 0 0 221.90 221.90

23 Đăk Re Xã Hiếu Kon Plông Công ty CP thủy
điện Thiên Tân 36,956.22 36,956.22 25,200.00 25,200.00 9,406.88 9,406.88

24 Hồ cắt lũ kết hợp
phát điện Đăk Bla

Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum và xã Hà Tây, huyện

Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Công ty CP thủy

điện Đăk Bla
2,261.18 2,261.18 10,470.99 10,470.99 3,278.65 3,278.65

25 Plei Kần Plei Kần Ngọc Hồi Công ty Cổ phần
Tấn Phát 7,100.51 7,100.51 4,984.00 4,984.00 1,904.95 1,904.95

26 Đăk Trưa 1 Đăk Pxi Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo
- - 1,338.48 1,338.48 334.90 334.90

27 Đăk Trưa 2 Đăk Pxi Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo
- - 1,092.40 1,092.40 413.28 413.28

28 Đăk Piu 2 Đak Ang Ngọc Hồi
Công ty Cổ phần
đầu tư thủy điện

Đăk Piu 2
1,783.16 1,783.16 1,486.32 1,486.32 270.76 270.76

III. Năm 2022 160,963.81 162,543.40 135,815.60 142,185.21 57,040.68 57,040.68 8,979.43 8,979.43 556.72 569.47 -

1 Đăk Pô Ne 2 Đăk Pne Kon Rẫy Công ty TNHH Gia
Nghi 1,653.96 1,653.96 1,515.03 1,515.03 616.58 616.58
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2 Đăk Pô Ne
Thị trấn Măng

Đen và xã Măng
Cành

Kon Plông Công ty CP đầu tư
Điện lực 3 7,508.21 7,508.21 7,599.84 7,599.84

2,984.65 2,984.65

3 Đăk Ne Đăk Tơ Lung và
Tân Lập Kon Rẫy

Công ty cổ phần
đầu tư năng lượng

Trường Thịnh
4,990.33 4,990.33 4,678.90 4,678.90

5,097.80 5,097.80

4 Đăk Psi 4 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần

ĐT&PT thủy điện
Đăk Psi

13,817.91 13,817.91 11,881.51 11,881.51
4,962.02 4,962.02

5 Đăk Psi 3 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần

ĐT&PT thủy điện
Đăk Psi

6,936.95 6,936.95 6,459.37 6,459.37
2,366.12 2,366.12

6 Đăk Rơ Sa 2 Ngọc Tụ Đăk Tô Công ty CP thủy
điện Đăk Rơ Sa 1,177.72 1,177.72 1,146.28 1,146.28 446.43 446.43

7 Đăk Pia Đăk Kôi Kon Rẫy Công ty TNHH
Trung Việt 1,465.32 1,465.32 1,341.22 1,341.22 587.80 587.80

8 Đăk Psi 5 Đăk Pxi nay là xã
Đăk Long

Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đức Thành - Gai

Lai
3,895.05 3,895.05 3,365.57 3,365.57

1,340.05 1,340.05

9 Đăk Rơ Sa Đăk Trâm và
Ngọc Tụ Đăk Tô Công ty CP thủy

điện Đăk Rơ Sa 3,810.97 3,810.97 3,785.85 3,785.85 1,465.33 1,465.33

10 Đăk Pô Ne 2AB Đăk Pne Kon Rẫy Cty TNHH Gia
Nghi 1,775.79 1,775.79 1,467.99 1,467.99 249.23 249.232983

11 Đăk Ter 1 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
2,078.09 2,078.09 1,987.57 1,987.57

691.84 691.84

12 Đăk Ter 2 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
1,888.16 1,888.16 1,801.38 1,801.38

627.57 627.57

13 Đăk Gret Đăk Kôi Kon Rẫy Công ty Cổ phần
Tấn Phát 1,259.99 1,259.99 1,055.75 1,055.75 471.84 471.84

14 Đăk Lô
Măng Cành, Đăk

Long và Ngọc
Tem

Kon Plông
Công ty cổ phần

Thủy điện Sông đà
3 - Đak Lô

13,833.00 14,837.00 9,587.00 13,786.00 5,316.69 5,316.69

15 Đăk Lây Ngọc Lây Tu Mơ Rông Công ty TNHH
thủy điện Đăk Lây 1,600.00 1,212.00 1,000.00 1,729.00 667.67 667.67

16 Đăk Xú Đăk Xú Ngọc Hồi
Công ty cổ phần
thủy điện Trường

Giang
900.00 1,019.08 750.00 839.84 327.56 327.56

17 Đăk Pô Cô Pô Kô Đăk Tô

Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển

điện năng Đức
Long Gia Lai

5,476.64 5,476.64 4,726.31 4,726.31 1,876.14 1,876.14

18 Đăk Bla 1 Đăk Ruồng Kon Rẫy Công ty TNHH
Trung Việt 6,608.96 6,608.96 5,255.56 5,255.56 1,573.13 1,573.13

19 Đăk Psi Đăk Psi Đăk Hà
Công ty CP thủy
điện Đức Nhân -

Đăk Psi
7,064.39 7,064.39 6,031.77 6,031.77 2,705.85 2,705.85
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20 Đăk Psi 2B Văn Xuôi Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
5,752.21 5,752.21 4,744.57 4,744.57 1,721.08 1,721.08 12.75

21 Đăk Pru 1 Đăk Nhoong và
Đăk Pék Đăk Glei Công ty cổ phần

thủy điện Đăk Glei 3,400.35 3,413.79 2,055.33 2,718.43 1,035.79 1,035.79 364.02 364.02

22 Đăk Lô 2 Ngọc Tem Kon Plông Công ty TNHH
GKC 2,296.07 3,127.14 2,129.39 2,818.07 981.98 981.98 0 0 0 0

23 Đăk Re Xã Hiếu Kon Plông Công ty CP thủy
điện Thiên Tân 39,537.94 39,537.94 31,470.07 31,470.07 12,121.18 12,121.18

24 Hồ cắt lũ kết hợp
phát điện Đăk Bla

Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum và xã Hà Tây, huyện

Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Công ty CP thủy

điện Đăk Bla
11,185.06 11,185.06 11,305.86 11,305.86 2,996.09 2,996.09

25 Plei Kần Plei Kần Ngọc Hồi Công ty Cổ phần
Tấn Phát 5,838.49 5,838.49 4,460.08 4,460.08 1,872.42 1,872.42

26 Đăk Trưa 1 Đăk Pxi Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo
1,822.88 1,822.88 1,461.26 1,461.26

624.42 624.42

27 Đăk Trưa 2 Đăk Pxi Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo
1,347.61 1,347.61 1,026.86 1,026.86

452.40 452.40

28 Đăk Piu 2 Đak Ang Ngọc Hồi
Công ty Cổ phần
đầu tư thủy điện

Đăk Piu 2
932.72 932.72 677.22 677.22

506.48 506.48

29
Thượng Đăk Psi
(NM hồ chính
6,6MW)

xã Ngọk Yêu,
huyện Tu Mơ

Rông và xã Đăk
Pxi, huyện Đăk

Hà

huyện Tu Mơ
Rông và huyện

Đăk Hà

Công ty cổ phần
thủy điện Minh

Phát
1,109.05 1,109.05 1,048.05 1,048.05 354.55 354.55 8,979.43 8,979.43 192.70 192.70

IV. Năm 2023 81,470.83 74,634.43 44,877.79 39,802.24 48,727.60 26,088.83 - - 540.20 546.57 -

1 Đăk Pô Ne 2 Đăk Pne Kon Rẫy Công ty TNHH Gia
Nghi 731.47 731.47 508.19 508.19 416.23 298.10

2 Đăk Pô Ne
Thị trấn Măng

Đen và xã Măng
Cành

Kon Plông Công ty CP đầu tư
Điện lực 3 3,654.98 3,654.98 2,669.07 2,669.07

2,423.16 1,284.87

3 Đăk Ne Đăk Tơ Lung và
Tân Lập Kon Rẫy

Công ty cổ phần
đầu tư năng lượng

Trường Thịnh
2,247.55 2,247.55 2,246.49 2,246.49

1,859.54 872.47

4 Đăk Psi 4 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần

ĐT&PT thủy điện
Đăk Psi

5,886.17 5,886.17 2,577.00 2,577.00
4,650.59 1,765.92

5 Đăk Psi 3 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần

ĐT&PT thủy điện
Đăk Psi

2,764.44 2,764.44 1,292.80 1,292.80
2,205.79 866.80

6 Đăk Rơ Sa 2 Ngọc Tụ Đăk Tô Công ty CP thủy
điện Đăk Rơ Sa 468.70 468.70 212.50 212.50 396.00 102.85

7 Đăk Pia Đăk Kôi Kon Rẫy Công ty TNHH
Trung Việt 561.22 561.22 348.45 348.45 361.51 167.59

8 Đăk Psi 5 Đăk Pxi nay là xã
Đăk Long

Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đức Thành - Gai

Lai
1,335.82 1,335.82 658.06 658.06

1,751.58 331.52
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9 Đăk Rơ Sa Đăk Trâm và
Ngọc Tụ Đăk Tô Công ty CP thủy

điện Đăk Rơ Sa 1,485.40 1,485.40 668.20 668.20 1,188.00 319.31

10 Đăk Pô Ne 2AB Đăk Pne Kon Rẫy Cty TNHH Gia
Nghi 675.42 675.42 332.72 332.72 216.104 220.38

11 Đăk Ter 1 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
1,006.87 1,006.87 543.74 543.74

723.60 301.08

12 Đăk Ter 2 Đăk Hà Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
884.39 884.39 466.15 466.15

669.60 269.10

13 Đăk Gret Đăk Kôi Kon Rẫy Công ty Cổ phần
Tấn Phát 491.46 491.46 210.51 210.51 475.13 136.15

14 Đăk Lô
Măng Cành, Đăk

Long và Ngọc
Tem

Kon Plông
Công ty cổ phần

Thủy điện Sông đà
3 - Đak Lô

13,661.00 7,175.00 9,504.00 4,871.00 3,702.24 2,525.25

15 Đăk Lây Ngọc Lây Tu Mơ Rông Công ty TNHH
thủy điện Đăk Lây 1,600.00 1,376.00 1,000.00 638.00 468.00 268.33

16 Đăk Xú Đăk Xú Ngọc Hồi
Công ty cổ phần
thủy điện Trường

Giang
450.00 293.64 350.00 112.01 400.18 495.40

17 Đăk Pô Cô Pô Kô Đăk Tô

Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển

điện năng Đức
Long Gia Lai

2,060.50 2,060.50 692.43 692.43 1,728.00 379.35

18 Đăk Bla 1 Đăk Ruồng Kon Rẫy Công ty TNHH
Trung Việt 2,602.20 2,602.20 1,154.49 1,154.49 1,384.84 1,236.63

19 Đăk Psi Đăk Psi Đăk Hà
Công ty CP thủy
điện Đức Nhân -

Đăk Psi
2,950.85 2,950.85 1,172.26 1,172.26 2,302.70 576.71

20 Đăk Psi 2B Văn Xuôi Tu Mơ Rông
Công ty cổ phần
Phú Thịnh Kon

Tum
2,349.71 2,349.71 1,070.18 1,070.18 1,423.80 665.69 6.37

21 Đăk Pru 1 Đăk Nhoong và
Đăk Pék Đăk Glei Công ty cổ phần

thủy điện Đăk Glei 1,720.24 1,800.95 689.89 883.29 858.78 319.61 182.01 182.01

22 Đăk Lô 2 Ngọc Tem Kon Plông Công ty TNHH
GKC 1,799.35 1,748.59 1,162.10 1,126.15 889.70 642.73 0 0 0 0

23 Đăk Re Xã Hiếu Kon Plông Công ty CP thủy
điện Thiên Tân 20,139.96 20,139.96 11,272.86 11,272.86 9,730.80 7,946.22

24 Hồ cắt lũ kết hợp
phát điện Đăk Bla

Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum và xã Hà Tây, huyện

Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Công ty CP thủy

điện Đăk Bla
5,139.81 5,139.81 2,306.62 2,306.62 3,811.67 2,254.83

25 Plei Kần Plei Kần Ngọc Hồi Công ty Cổ phần
Tấn Phát 2,071.93 2,071.93 772.78 772.78 2,022.70 501.28

26 Đăk Trưa 1 Đăk Pxi Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo
742.93 742.93 274.22 274.22 882.00 127.12

27 Đăk Trưa 2 Đăk Pxi Đăk Hà
Công ty cổ phần
Đầu tư thủy điện

Đức Bảo
559.87 559.87 196.20 196.20 481.68 912.31
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28 Đăk Piu 2 Đak Ang Ngọc Hồi
Công ty Cổ phần
đầu tư thủy điện

Đăk Piu 2
349.37 349.37 118.52 118.52 583.67 93.73

29
Thượng Đăk Psi
(NM hồ chính
6,6MW)

xã Ngọk Yêu,
huyện Tu Mơ

Rông và xã Đăk
Pxi, huyện Đăk

Hà

huyện Tu Mơ
Rông và huyện

Đăk Hà

Công ty cổ phần
thủy điện Minh

Phát
1,079.20 1,079.20 407.35 407.35 720.00 207.49 358.19 358.19

30 Đăk Psi 6 Đăk Long và
Diên Bình

Đăk Hà và
Đăk Tô

Công ty cổ phần
tư đầu tư thủy
điện Đăk Psi 6

Đã hoàn thành tháng 01 năm 2023, đang làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền trung
hoàn thiện thủ tục để phát điện thương mạiTổng cộng 504,870.15 499,973.09 388,945.91 390,782.86 185,967.45 163,328.68 13,642.87 13,642.87 2,649.74 2,690.84 -

Ghi chú: Số liệu năm 2023 là dự toán thực hiện của 06 tháng năm 2023 và thực hiện 06 tháng năm 2023
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Phụ lục 3
Danh mục các công trình/ dự án thủy điện vừa và nhỏ ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

TT Tên công trình/
dự án

Địa điểm
Công
suất Chủ đầu tư Địa chỉ Tổng mức kỹ quỹ

(VNĐ)
Văn bản chấp thuận chủ

trương đầu tư

Văn thu hồi
chủ trương

đầu tư
Ghi chúXã Huyện

I

Công trình/ dự
án đã thực hiện

ký quỹ (thực
hiện ký qũy theo

Công văn số
1133)

9,137,859,800

1 Đăk Lây Ngọc Lây Tu MơRông 3.20

Công ty
TNHH Nam
Hải - Kon

Tum

30A -Đường
Thi Sách -
Kon Tum

178,000,000

- Giấy chứng nhận đầu tư lần
đầu số: 38121000039, ngày

cấp 23 tháng 06 năm 2010 (từ
năm 2010 đến năm 2011).

 - Giấy chứng nhận đầu tư điều
chỉnh lần thứ 1 ngày 26 tháng

06 năm 2012 (từ năm 2010
đến năm 2013).

 - Giấy chứng nhận đầu tư điều
chỉnh lần thứ 2 ngày

04/12/2013 (từ năm 2010 đến
tháng 6 năm 2014)

2 Đăk Ruồi 1 Xã Xốp ĐakGLei 7.00

Cụng ty cổ
phần thủy
điện  VRG
Ngọc Linh

Thị trấn Đăk
Glei - Huyện

Đăk Glei -
Tỉnh Kon

Tum

1,162,944,000

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

UBND tỉnh
Kon Tum thu

hồi chủ
trương đầu tư
tại Thông báo

số 159/TB-
UBND ngày
28/8/2017

3 Đăk Ruồi 2 TT Đak Glei ĐakGLei 14.00

Cụng ty cổ
phần thủy
điện  VRG
Ngọc Linh

Thị trấn Đăk
Glei - Huyện

Đăk Glei -
Tỉnh Kon

Tum

Giấy chứng nhận đầu tư số
38121000063

18/02/2011 (đến năm 2014);
Quyết định số 124/QĐ-

SKHĐT ngày 03/6/2019 của
Sở kế hoạch và Đầu tư (từ
năm 2011 đến năm 2021)
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4 Đăk Ruồi 3 TT Đak Glei ĐakGLei 3.00

Cụng ty cổ
phần thủy
điện VRG
Ngọc Linh

Thị trấn Đăk
Glei - Huyện

Đăk Glei -
Tỉnh Kon

Tum

5 Đăk Psi 3 Đak Hà Tu Mơ Rông 15

Công ty Cp
đầu tư & PT

thủy điện Đak
Psi

762 Phạm
Văn Đồng -
Phường Yên
Thế -GiaLai

242,500,000

Giấy chứng nhận đầu tư số:
3812100008, ngày 22/9/2010
của UBND tỉnh Kon Tum (từ

tháng 12 năm 2007 đến quý IV
năm 2012)

6 Đăk Psi 4 Đak Hà Tu Mơ Rông 30

Công ty Cp
đầu tư & PT

thủy điện Đăk
Psi

762 Phạm
Văn Đồng -
Phường Yên
Thế -GiaLai

Giấy chứng nhận đầu tư số:
3812100008, ngày 22/9/2010
của UBND tỉnh Kon Tum (từ

tháng 12 năm 2007 đến quý IV
năm 2012)

7 Đăk Ter 1 Đak Hà Tu Mơ Rông 3.6

Công ty Cp
đầu tư & PT

thủy điện Đăk
Psi

763 Phạm
Văn Đồng -
Phường Yên
Thế -GiaLai

242,500,000

UBND tỉnh cấp giấy chứng
nhận đầu tư số: 38121000008
ngày 03/4/2008 (tháng 12 năm
2007 đến quý IV năm 2010);
thay đổi Lần 1: 22/9/2010 (từ

tháng 12 năm 2007 đến quý IV
năm 2012)

Lần 2: 19/12/2012 (từ 2013
đến năm 2016)

8 Đăk Ter 2 Đak Hà Tu Mơ Rông 3.4

Công ty Cp
đầu tư & PT

thủy điện Đăk
Psi

764 Phạm
Văn Đồng -
Phường Yên
Thế -GiaLai

9 Đak Grét Đak Kôi Kon Rẫy 3.6 Công ty thủy
điện Đắk Grột

Lầu 03 Tòa
nhà số 131 -

Bà Triệu  - TP
Kon Tum

130,000,000

Giấy chứng nhận đầu tư số
38121000018 ngày 25/6/2008

của UBND tỉnh Kon Tum
(năm 2008 đến năm 2011);

Chứng nhận điều chỉnh ngày
12/7/2011 (từ năm 2008 đến

tháng 3 năm 2012); Giấy
chứng nhận điều chỉnh ngày
28/7/2014 (từ 2008 đến năm

2016)

1,162,944,000

Giấy chứng nhận đầu tư số
38121000063

18/02/2011 (đến năm 2014);
Quyết định số 124/QĐ-

SKHĐT ngày 03/6/2019 của
Sở kế hoạch và Đầu tư (từ
năm 2011 đến năm 2021)
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10 Đăk Mek 1 Ngọc Linh ĐakGLei 4.80

Công ty CP
thủy điện

Hồng Phát -
ĐăkMek

04 - Nguyễn
Trãi - Thị xã
Kon Tum -
Tỉnh Kon

Tum.

826,200,000

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

11 Đăk Mek 2 Ngọc Linh Đak Glei 4.8

Công ty CP
thủy điện

Hồng Phát -
ĐăkMek

5 - Nguyễn
Trãi - Thị xã
Kon Tum -
Tỉnh Kon

Tum.

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

12 Đăk Mek 3 Mường
Hoong Đak Glei 7.5

Công ty CP
thủy điện

Hồng Phát -
ĐăkMek

6 - Nguyễn
Trãi - Thị xã
Kon Tum -
Tỉnh Kon

Tum.

Giấy chứng nhận đầu tư số:
38121000010 ngày 04/4/2008
của UBND tỉnh Kon Tum (từ

năm 2008 đến năm 2010);
Giấy chứng nhận điều chỉnh

ngày 21/5/2015 (từ năm 2008
đến tháng 12/2016) Quyết
định điều chỉnh chủ trương
đầu tư số 154/QĐ-UBND

ngày 21/02/2020 (đến tháng 3
năm 2021 đưa dự vào hoạt

động)
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13 Đăk Re Xã Hiếu KonPlong 60
Cty TNHH
Thiên Tân -
Quảng Ngãi

A26 Phạm
Văn Đồng -
TP Quảng

Ngãi

1,447,560,000

Giấy chứng nhận đầu tư số
38121000014 ngày 05/5/2008
của UBND tỉnh Kon Tum (từ
năm 2007-2010); Giấy chứng
nhận đầu tư điều chỉnh ngày

03/11/2011 (từ năm 2011 đến
năm 2014); Giấy chứng nhận

đầu tư điều chỉnh ngày
07/10/2014 (từ năm 2014 đến
năm 2017); Quyết định giãn
tiến độ số 246/QĐ-UBND

ngày 30/3/2017 (từ năm 2007
đến năm 2019); Quyết định

điều chỉnh chủ trương số
297/QĐ-UBND ngày 01 tháng

4 năm 2020 của UBND tỉnh
Kon Tum (từ 2007 đến năm

2021)

14 Đăk Psi 2B Văn Xuôi Tu Mơ Rông 14.00 Cty CP Sông
Đà Ban Mê

76 Ngô
Quyền - Tp
Buôn Ma

Thuột

483,000,000

UBND tỉnh cấp giấy chứng
nhận đầu tư số: 38121000027
ngày 03/8/2009 (từ 2009 đến
2011), chứng nhận thay đổi

lần 1 ngày 12/11/2012 (từ năm
2012 đến năm 2015); thay đổi
lần 2 ngầy 09/6/2015 (từ 2015

đến 2018); Quyết định điều
chỉnh chủ trương đầu tư số

1333/QĐ-UBND ngày
25/12/2015 (từ 2016 đến năm

2018)

15 Đăk Rơ Sa 2 Ngọc Tụ ĐakTô 2.10 Cty CP Thuỷ
điện ĐakRơSa

89 Phạm Văn
Đồng - GiaLai 94,860,000

Giấy chứng nhận đầu tư số:
38121000031, ngày 08/9/2009
của UBND tỉnh Kon Tum (từ

2009 đến năm 2010); Giấu
chứng nhận điều chỉnh ngày

08/6/2011 (từ 2009 đến tháng
9 năm 2012)
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16 Đăk Kal TT. Plei Cần Ngọc Hồi 2.7
Cụng ty cổ
phần thủy

điện Đắk Kal

197 - Lê Hồng
Phong - Tp
Kon Tum -

tỉnh Kon Tum

130,150,800 Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

Thông báo kết
luận của

UBND tỉnh về
việc thu hồi
chủ trương
đầu tư công
công trình

thủy điện vừa
và nhỏ số
183/TB-

UBND ngày
25/10/2012

17 Đăk Đ'rinh 1A Đak Ring Kon Plong 2.5

Cụng ty cổ
phần thủy

điện Vạn Lợi
Kon Tum

306 - Phan
Đình Phùng -
Tp Kon Tum

650,000,000

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư Thông báo số

07/TB-UBND
ngày

15/01/2010 và
Thông báo kết

luận của
UBND tỉnh về

việc thu hồi
chủ trương
đầu tư công
công trình

thủy điện vừa
và nhỏ số
183/TB-

UBND ngày
25/10/2012 

18 Đăk Đ'rinh 1B Đak Ring Kon Plong 4.5

Cụng ty cổ
phần thủy

điện Vạn Lợi
Kon Tum

307 - Phan
Đình Phùng -
Tp Kon Tum

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

19 Đăk Rinh 2 Đak Rinh Kon Plong 4.5

Cụng ty cổ
phần thủy

điện Vạn Lợi
Kon Tum

308 - Phan
Đình Phùng -
Tp Kon Tum

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

20 Đăk Xao Đak Ring Kon Plong 2

Cụng ty cổ
phần thủy

điện Vạn Lợi
Kon Tum

309 - Phan
Đình Phùng -
Tp Kon Tum

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

21 Đăk Lô 1 Ngọc Tem Kon Plong 5.5 Cty CP Hoàng
Anh GiaLai

15 Trường
Chinh, Phù

Đổng, Gia Lai

527,175,000

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

Văn bản thu
hồi chủ

trương số
2361/UBND-
KTTH ngày
12/12/2012
của UBND
tỉnh Kon

Tum. Cấp lại
chủ trương
cho nhà đầu

tư khác

22 Đăk Lô 2 Ngọc Tem Kon Plong 5.5 Cty CP Hoàng
Anh GiaLai

15 Trường
Chinh, Phù

Đổng, Gia Lai

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư
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23 Đăk Piu 1 Đak Ang Ngọc Hồi 4.5 Cty TNHH
Thiên Trường

762 Phạm
Văn Đồng -P
Yên Thế -Gia

Lai

400,000,000

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

Văn bản thu
hồi chủ

trương số
2409/UBND-
KTTH ngày
24/10/2013
của UBND
tỉnh Kon

Tum. Cấp lại
chủ trương
cho nhà đầu

tư khác

24 Đăk Piu 2 Đak Ang Ngọc Hồi 5.5 Cty TNHH
Thiên Trường

763 Phạm
Văn Đồng -P
Yên Thế -Gia

Lai

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

25 Đak Pô Cô 1 TT. Đak Glei Đak Glei 5.5

Cty CP
TVXD và
KDB ĐS

CoSevCo và
Cty CP

SXVLXD
Cosevco1

517 Trần Cao
Vân - TP Đà

Nẵng
173,880,000 Chưa cấp Quyết định chủ

trương đầu tư

Văn bản thu
hồi chủ

trương số
288/TB-

UBND ngày
17/9/2010 của

UBND tỉnh
Kon Tum 

26 Đăk Pru Đak Nhoong ĐakGlei 4.00
Cụng ty cổ
phần thủy

điện ĐăkPru

204 - Sư Vạn
Hạnh - TP
Kon Tum -
Tỉnh Kon

Tum

237,150,000 Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

Thông báo số
54/TB-UBND

ngày
05/4/2016 của

UBND tỉnh
thu hồi chấm

dứt chủ
trương khảo
sát lập dự án

đầu tư
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27 Đăk Psi 1 Tê Xăng Tu Mơ Rông 4.00

Cụng ty cổ
phần Thủy

điện Ry Ninh
II - ĐăkPsi

39B Lê Quý
Đôn - TP Kon

Tum

304,290,000

28 Đăk Psi 2 Ngọc Yêu Tu Mơ Rông 3.40

Cụng ty cổ
phần Thủy

điện Ry Ninh
II - ĐăkPsi

39B Lê Quý
Đôn - TP Kon

Tum

Chấm dứt
hoạt động đầu
tư dự án theo
Quyết định số

36/QĐ-
SKHĐT ngày
04/4/2023 của
Sở Kế hoạch

và Đầu tư

29 Đăk Na 1 Đak Na Tu Mơ Rông 4.5 Cty CP Long
Việt - ĐNẵng

315 Trường
Chinh - Đà

Nẵng

375,000,000

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư Văn bản thu

hồi chủ
trương số

2409/UBND-
KTHT ngày
24/10/2013
của UBND

tỉnh Kon Tum30 Đăk Na 2 ĐakNa Tu Mơ Rông 3.30 Cty CP Long
Việt - ĐNẵng

315 Trường
Chinh - Đà

Nẵng

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư
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31 Đăk Lô Ngọc Tem Kon Plông 22
Cụng ty cổ
phần Thủy

điện Đak Lô

248 Bà triệu -
TP Kon Tum 780,000,000

Giấy chứng nhận đầu tư số
38121000030 ngày 01/9/2009
của UBND tỉnh Kon Tum (từ

năm 2009 đến năm 2012);
Giấy chứng nhận điều chỉnh
ngày 23/02/2013 (năm 2010
đến năm 2014); Giấy chứng

nhận điều chỉnh ngày
05/02/2015 (từ 2010 đến

2015); Quyết định điều chỉnh
chủ trương đầu tư số 697/QĐ-

UBND ngày 10/7/2018 (từ
2010 đến 2019)

32 Đăk Psi Đak Psi Đak Hà 18.00

Công ty CP
thủy điện Đức

Nhân - Đak
Psi

Trung Tín -
P.Ngô Mây-
Tp Kontum

460,000,000

Giấy chứng nhận đầu tư  số
38121000012 ngày 18/4/2008
của UBND tỉnh Kon Tum (từ

năm 2008 đến năm 2010);
Giấy chứng nhận điều chỉnh

ngày 02/02/2015 (từ năm 2015
đến năm 2017)

33 Đăk Brot Đak Nhoong ĐakGLei 2.00
Công ty CP
Phúc Kim

Tâm

02 Hoàng Văn
Thụ, Tp Kon

Tum
113,940,000

Quyết định số
73/QĐ-

SKHĐT ngày
17/5/2016 của
Sở Kế hoạch

và Đầu tư
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34 Đăk Hơ HDrai Rời Kơi Sa Thầy 3.50
Cty CP XD &

TM Hùng
Phong

160 Hai Bà
Trưng, TP.

Plei Ku, tỉnh
Gia Lai

178710000

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

Văn bản
Thông báo thu

hồi chủ
trương số

07/TB-UBND
ngày

15/01/2010
của UBND

tỉnh Kon Tum

35 Đăk Pô Nre 3 Đăk Pne Kon Rẫy 5.00
Cty CP XD &

TM Hùng
Phong

160 Hai Bà
Trưng, TP.

Plei Ku, tỉnh
Gia Lai

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

36 Đăk Long 3 Đăk Long Đăk Glei 2.20
Cty CP XD &

TM Hùng
Phong

160 Hai Bà
Trưng, TP.

Plei Ku, tỉnh
Gia Lai

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

Thông báo số
19/TB-UBND

ngày
26/02/2013

37 Đăk Dol Đăk Uy Đăk Hà 1.50
Cty CP XD &

TM Hùng
Phong

160 Hai Bà
Trưng, TP.

Plei Ku, tỉnh
Gia Lai

Chưa cấp Quyết định chủ
trương đầu tư

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-09-21T09:36:01+0700


		2023-09-21T09:35:56+0700




